
TT Mã sinh viên Họ Tên Nữ Ngày sinh Ghi chú
1 DC21V1Q004 Nguyễn Thị Lan Anh X 09/11/1993
2 DC21V1Q005 Lê Ngọc Anh X 06/11/1984
3 DC21V1Q006 Nguyễn Thế Nhật Anh 28/11/1992
4 DC21V1Q009 Trần Phương Bắc 08/03/1992
5 DC21V1Q010 Nguyễn Ngọc Bích X 16/07/1985 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
6 DC21V1Q011 Nguyễn Thị Chúc Biên X 00/00/1982
7 DC21V1Q012 Nguyễn Văn Bình 26/10/1993
8 DC21V1Q017 Nguyễn Quốc Cường 26/09/1997
9 DC21V1Q023 Phạm Thái Dương 24/04/1993

10 DC21V1Q024 Lê Thùy Dương X 22/02/1997
11 DC21V1Q027 Đặng Phúc Đảm 11/05/1988
12 DC21V1Q028 Huỳnh Hải Đăng 13/01/1996

13 DC21V1Q029 Nguyễn Phạm Tiến Đạt 28/04/1995 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
14 DC21V1Q030 Huỳnh Thanh Điền 16/10/1990
15 DC21V1Q033 Nguyễn Ngọc Giàu X 12/08/1988
16 DC21V1Q035 Thái Quang Hải 07/11/1967
17 DC21V1Q036 Huỳnh Thanh Hải 29/05/1995
18 DC21V1Q037 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 00/00/1989
19 DC21V1Q039 Lê Trung Hiếu 19/09/1994
20 DC21V1Q040 Thân Ngọc Hiếu X 21/03/1985 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển

21 DC21V1Q043 Nguyễn Thị Xuân Hồng X 23/03/1983
22 DC21V1Q044 Võ Văn Húa 12/04/1995
23 DC21V1Q045 Trần Kim Hương X 01/01/1996
24 DC21V1Q047 Võ Ngọc Ngân Khánh X 28/07/1996
25 DC21V1Q048 Ngô Khén 07/02/1996 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
26 DC21V1Q049 Nguyễn Minh Khiêm 24/05/1997
27 DC21V1Q051 Phạm Thị Bé Kiều X 30/08/1992
28 DC21V1Q052 Bùi Thị Kiều X 02/04/1985
29 DC21V1Q053 Phan Thị Hồng Lạc X 10/08/1995
30 DC21V1Q056 Nguyễn Duy Lê X 01/04/1998
31 DC21V1Q057 Nguyễn Thị Thái Lê X 10/08/1994 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
32 DC21V1Q060 Lê Nguyễn Tuyết Lộc X 08/02/1995
33 DC21V1Q063 Đặng Công Minh 06/05/1993
34 DC21V1Q064 Trần Hà My X 09/01/1994
35 DC21V1Q065 Dương Hoàng Nam 13/10/1986
36 DC21V1Q066 Huỳnh Kim Ngân X 31/08/1992
37 DC21V1Q067 Huỳnh Thị Bích Ngọc X 30/08/1988 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
38 DC21V1Q071 Lữ Hứa Chí Nhân 08/04/1998
39 DC21V1Q072 Phạm Hữu Nhân 16/07/1987
40 DC21V1Q074 Nguyễn Thị Thúy Oanh X 00/00/1982
41 DC21V1Q075 Hồng Oanh Oanh X 10/07/1991 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
42 DC21V1Q076 Đinh Tấn Phong 24/02/1996
43 DC21V1Q078 Trần Hoàng Phúc 13/03/1996
44 DC21V1Q084 Phan Trần Xuân Quyên X 11/10/1992
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45 DC21V1Q085 Lê Thị Tú Quyên X 17/10/1986
46 DC21V1Q086 Võ Phát Tài 16/03/1995
47 DC21V1Q087 Đinh Thùy Xuân Tâm X 26/01/1996 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
48 DC21V1Q089 Phạm Thành Tâm 22/01/1997
49 DC21V1Q090 Nguyễn Thanh Tâm 00/00/1989
50 DC21V1Q092 Đoàn Thanh Tâm 28/01/1978
51 DC21V1Q093 Nguyễn Thị Minh Tấn X 30/06/1982
52 DC21V1Q095 Trần Thị Thanh Thà X 12/11/1996
53 DC21V1Q096 Nguyễn Thị Minh Thái X 02/04/1990
54 DC21V1Q098 Sử Hồng Thạnh 29/11/1977
55 DC21V1Q100 Huỳnh Chí Thiện 27/04/1998
56 DC21V1Q101 Nguyễn Thái Thông 29/08/1993
57 DC21V1Q102 Phan Hoài Thuận 25/12/1996
58 DC21V1Q105 Nguyễn Trương ThanhThủy X 24/06/1988
59 DC21V1Q106 Trần Thanh Thùy X 10/07/1994 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
60 DC21V1Q107 Nguyễn Minh Tiến 26/07/1978
61 DC21V1Q109 Nguyễn Hoàng Tín 25/12/1995
62 DC21V1Q110 Phạm Văn Tính 12/07/1995
63 DC21V1Q111 Lê Hoàng Toàn 18/04/1993
64 DC21V1Q112 Bùi Thị Huyền Trân X 01/01/1994
65 DC21V1Q113 Lưu Đặng Diễm Trân X 26/12/1996
66 DC21V1Q114 Nguyễn Thị Huyền Trân X 05/07/1996
67 DC21V1Q118 Ngô Thị Bảo Trang X 02/10/1995
68 DC21V1Q119 Lê Xuân Trang X 20/02/1983 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển

69 DC21V1Q123 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 09/05/1978 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển
70 DC21V1Q126 Nguyễn Trần Vũ Tuân 00/00/1985
71 DC21V1Q127 Nguyễn Trần Quốc Tuấn 31/12/1992
72 DC21V1Q128 Trần Trọng Anh Tuấn 14/03/1991
73 DC21V1Q129 Lê Thanh Tùng 18/11/1996
74 DC21V1Q131 Hà Thị Bích Tuyền X 02/09/1989 Chưa nhận giấy báo trúng tuyển

75 DC21V1Q133 Vương Thị Ánh Tuyết X 09/04/1986
76 DC21V1Q135 Chử Thị Thanh Vân X 02/02/1987

Tổng cộng: 76


